
ỦY BAN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH SÓC TRĂNG                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      

  Số: 79  /QĐ-UBND                   Sóc Trăng, ngày 27  tháng 01 năm 2014 
  

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng năm 2014 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;  

 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND, 

ngày 03/12/2004;  

 Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

của HĐND và UBND;  

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và ý kiến thẩm 

định của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng,  

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình xây dựng văn 

bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng năm 2014. 

Điều 2.  

1. Thủ trưởng các sở ngành được phân công chủ trì soạn thảo có kế hoạch 

tổ chức thực hiện cụ thể, đảm bảo các văn bản được ban hành đúng trình tự, thủ 

tục, kịp thời và có chất lượng.  

2. Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc 

thực hiện, báo cáo UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo, đảm bảo tiến độ và chất lượng 

soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở ngành 

được phân công chủ trì soạn thảo căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký. 
 

Nơi nhận:         
- Như Điều 3;    
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh; 

- Thành viên UBND tỉnh; 

- Lưu: NC, TH, KT, VX, XD,  

  CN, NV, TCD, HC. 
 

TTMM..  ỦỦYY  BBAANN  NNHHÂÂNN  DDÂÂNN  

CCHHỦỦ  TTỊỊCCHH  

  

((ĐĐãã  kkýý))  

  

Nguyễn Trung Hiếu 

  



 

1 

 

CHƯƠNG TRÌNH 

XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2014 
(Kèm theo Quyết định số   79 /QĐ-UBND  ngày   27 / 01/2014 của UBND tỉnh Sóc Trăng)  

 

 

STT  Tên văn bản 
Cơ quan chủ trì 

soạn thảo 

Sự cần thiết/Căn cứ pháp lý  

ban hành 

Thời gian  

ban hành 

I QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH 

1 

Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động nghiên 

cứu ứng dụng và dịch vụ khoa học và công nghệ trên  địa bàn 

tỉnh Sóc Trăng.  

Sở Khoa học và 

Công nghệ  

 

- Luật Khoa học và Công nghệ năm 

2013. 

- Thông tư số 02/2010/TT-BKHCN 

ngày 18/3/2010. 

- Quyết định số 03/2007/QĐ-

BKHCN ngày 16/3/2007 của Bộ 

Khoa học và Công nghệ. 

Quý III 

2 

Quyết định Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh đối với cấp 

Trưởng, Phó trưởng phòng chuyên môn thuộc Ban Dân tộc; 

Trưởng, Phó trưởng Phòng Dân tộc các huyện, thị xã, thành phố 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

Ban Dân tộc 

Điểm c khoản 1 Điều 2 Thông tư 

liên tịch 04/2010/TTLT-UBDT-

BNV ngày 17/9/2010 của Ủy ban 

dân tộc và Bộ Nội vụ.  

Quý II 

3 
Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Thanh tra tỉnh. 
Thanh tra tỉnh 

- Luật Thanh tra năm 2010. 

- Nghị định số 86/2011/NĐ-CP của 

Chính phủ 

 

Khi Thông 

tư liên tịch 

của Bộ Nội 

vụ và 

Thanh tra 

Chính phủ 

có hiệu lực  



 

2 

4 
Quyết định về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 

trên địa bàn tỉnh. 

Sở Tư  pháp 

 

- Khoản 1 Điều 30 Nghị định số 

16/2013 của Chính phủ về rà soát, 

hệ thống hóa văn bản QPPL 

- Thông tư số 09/2013/TT-BTP 

ngày 06/02/2013 của Bộ Tư pháp 

Quý II 

5 

Quy định sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe 

mô tô ba bánh và các loại xe tương tự  hoạt động để vận chuyển 

hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.  
 

 

 

 

 

Sở Giao thông 

Vận tải 

 

 

 

 

 

 

 

Điều 7 Thông tư 08/2009/TT-

BGTVT. 

Quý I 

Quý III 

6 

Quy định cụ thể việc sử dụng phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh, đường đô thị, 

đường huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

Khoản 13 Điều 10 Thông tư số 

39/2011/TT-BGTVT. 
Quý II 

7 

Quyết định ban hành điều kiện, hình thức đào tạo và nội dung, 

phương án tổ chức xác hạch cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 

cho người khuyết tật, đồng bào dân tộc có trình độ văn hoá quá 

thấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.  

 

Điều 59, Điều 60 Thông tư số 

46/2012/TT-BGTVT 

Quý II 

Quý III 

8 

Quy định sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường không 

sử dụng vào mục đích giao thông để trông, giữ xe  trên địa bàn 

tỉnh.  

Điều 25a, 25 b, 25c Nghị định số 

100/2013/NĐ-CP.  
Quý III 

9 
Quy định phân cấp quản lý ngành giao thông vận tải trên địa bàn 

tỉnh Sóc Trăng 

Thay thế Quyết định số 

304/2003/QĐ-UBNDT ngày 

30/12/2003 của UBND tỉnh. 

  

Quý III 

Quý IV 



 

3 

10 

Quyết định về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi 

ngân sách địa phương năm 2015 tỉnh Sóc Trăng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sở Tài chính 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nghị định số 60/2003/NĐ-CP 

ngày 06/6/2003. 

- Khoản 5 Mục III Thông tư số 

53/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 

của Bộ Tài chính.  

- Nghị quyết số 11/2010/NQ-

HĐND ngày 10/12/2010  

- Nghị quyết số 12/2010/NQ-

HĐND ngày 10/12/2010. 

- Nghị quyết số 28/2011/NQ-

HĐND ngày 09/12/2011  

- Nghị quyết số 22/2012/NQ-

HĐND ngày 7/12/2012 về việc sửa 

đổi, bổ sung Nghị quyết số 

11/2010/NQ-HĐND ngày 

10/12/2010 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Sóc Trăng về phân cấp ngân 

sách và tỷ lệ phần trăm (%) phân 

chia các khoản thu ngân sách của 

các cấp ngân sách thuộc chính 

quyền địa phương, tỉnh Sóc Trăng 

giai đoạn ổn định 2011-2015. 

Quý IV 

11 

Quyết định về điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên 

địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2014 tỉnh Sóc Trăng 

 

Khoản 8 Mục III Thông tư số 

59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 

của Bộ Tài chính 

 

Quý III 



 

4 

12 

Quyết định quy định thu nộp, quản lý và sử dụng Quỹ quốc 

phòng – An ninh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

 

 

 
Khoản 2 Điều 48 Nghị định số 

58/2010/NĐ-CP của Chính phủ về 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều Luật Dân quân tự 

vệ. 

Quý II 

 

13 

 

 

Quyết định Quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với các loại xe 

ô tô biển số ngoại giao, biển số nước ngoài và biển số quốc tế 

của các tổ chức. 

 

Thông tư số 140/2013/TT-BTC 

ngày 14/10/2013 của Bộ Tài chính 

sửa đổi bổ sung Thông tư số 

34/2013/TT-BTC ngày 28/8/2013 

hướng dẫn về lệ phí trước bạ. 

Quý II 

14 

Quyết định về việc quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng. 

  

- Luật Giá năm 2012. 

- Nghị định số 177/2013/NĐ-CP 

Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Giá. 

Quý I 

15 

Quyết định về việc quy định danh mục hàng hóa, dịch vụ phải 

đăng ký giá trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

 

- Luật Giá năm 2012. 

- Nghị định số 177/2013/NĐ-CP 

Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Giá. 

Quý I 

16 
Quyết định về việc ban hành thuốc Bảo vệ thực vật phải thực 

hiện đăng ký giá trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.  

- Luật Giá năm 2012. 

- Nghị định số 177/2013/NĐ-CP 

Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Giá. 

Quý I 

Quý I 



 

5 

17 
Quyết định về việc Quy định giá nước sinh hoạt nông thôn trên 

địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn 

 

Thông tư liên tịch số 

75/2012/TTLT-BTC-BXD- 

BNNPTNT ngày 15/5/2012 hướng 

dẫn nguyên tắc, phương pháp xác 

định và thẩm quyền quyết định giá 

nước tiêu thụ nước sạch tại các đô 

thị, khu công nghiệp và khu vực 

nông thôn. 

Quý II 

18 

Quyết định về mức hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác, liên 

kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg 

ngày 25/10/2013 của Thủ tướng 

Chính phủ về chính sách khuyến 

khích phát triển hợp tác, liên kết sản 

xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây 

dựng cánh đồng lớn. 

Quý III 

19 
Quyết định về phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Điều 19 Thông tư số 65/2009/TT-

BNNPTNT ngày 12/10/2009 của 

Bộ NN&PTNT 

Quý I 

20 
Quyết định quy định về mức thu thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh 

Sóc Trăng 

Thông tư số 41/2013/TT-BTC  của 

Bộ Tài chính 

Nghị định số 67/2012/NĐ-CP của 

Chính phủ 

Quý I 

21 

Quyết định ban hành quy trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế 

và cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng 

nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện 

tử công cộng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 
Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Khoản 4 Điều 35 Nghị định số 

72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 

của Chính phủ. 

Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 

23/2013/TT-BTTT của Bộ Thông 

tin và Truyền thông 

Quý I 

22 

Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và đảm 

bảo an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của 

các cơ quan Đảng, nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

 

Điểm a khoản 5 Điều 13 Thông tư 

số 23/2011/TT-BTTTT ngày 

11/8/2011 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông. 

Quý I 
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23 

Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ 

máy và hoạt động của các đơn vị chuyên trách công nghệ thông 

tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

 

Khoản 3 Điều 45 và Khoản 2 Điều 

46 Nghị định số 64/2007/NĐ-CP 

ngày 10/4/2007 của Chính phủ. 

Quý III 

24 

Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện 

tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Sóc Trăng. 

Tiết thứ 4, Điểm a, Phần 1 Chỉ thị 

số 34/2008/CT-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ 

Quý I 

25 
Quyết định ban hành cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Sở Công Thương 

Khoản 3 Điều 16 Quyết định 

37/2011/QĐ-TTg ngày 29/6/2012 

của Thủ tướng Chính phủ. 

Quý II 

26 
Ban hành Quy chế xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý 

chương trình, kế hoạch và đề án khuyến công địa phương.  

Điểm a Khoản 1 Điều 16 Nghị định 

45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 

của Chính phủ.  

Quý II 

27 
Quyết định ban hành Quy định quản lý nhà nước về Tài nguyên 

nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

 

Để khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu 

quả nguồn tài nguyên nước trên địa 

bàn tỉnh, phục vụ lâu dài cho phát 

triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là tài 

nguyên nước. Đồng thời cụ thể hóa 

Luật Tài nguyên nước. 

- Luật Tài nguyên nước ngày 

21/6/2012. 

Quý II 

28 

Quyết định ban hành Quy định về quy trình phối hợp trong việc 

luân chuyển hồ sơ, xác định giá đất đối với các trường hợp cho 

thuê đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

   - Điểm 1.3 khoản 1 Điều 9 Thông 

tư số 93/2011/TT-BTC ngày 

29/6/2011 của Bộ Tài chính.  

- Điểm 1.3 khoản 1 Điều 8 Thông 

tư số 94/2011/TT-BTC ngày 

29/6/2011 của Bộ Tài chính.  

Quý II 
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29 

Quyết định về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

  - Nghị định số 25/2013/NĐ-CP 

ngày 29/3/2013. 

- Thông tư số 06/2013/TT-BTNMT 

ngày 07/5/2013 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường  

- Thông tư liên tịch số 

63/2013/TTLT-BTC-BTNMT ngày 

15/5/2013 của Bộ Tài chính và Bộ 

Tài nguyên và Môi trường. 

 

Quý I 

30 
Quyết định về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn 

tỉnh Sóc Trăng năm 2015. 

- Điều 56 Luật đất đai năm 2003; 

- Điều 14 và 15 Thông tư số 

02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 

08/01/2010. 

Quý IV 

31 

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 

28/2010/QĐ-UBND ngày 24/11/2010 của UBND tỉnh Sóc Trăng 

về ban hành Quy định hạn mức giao đất ở; công nhận diện tích 

đất ở đối với trường hợp đất có vườn, ao trong cùng thửa đất có 

nhà ở thuộc khu dân cư; diện tích tối thiểu được tách thửa đất 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

- Điều 50,83,84 và 87 Luật đất đai 

năm 2003; 

- Điều 45 Nghị định số 181/2004 

NĐ-CP của Chính phủ. 

- Điều 17 Nghị định số 84/2007 

NĐ-CP của Chính phủ. 

Quý II 

32 

Quyết định về việc quy định số lượng, quy trình xét chọn, cơ 

quan quản lý nhân viên y tế ấp và chi trả chế độ phụ cấp cho 

nhân viên y tế ấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Sở Y tế 

- Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg 

ngày 11/5/2009 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc quy định chế độ 

phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, 

bản; 

- Thông tư số 07/2013/TT-BYT 

ngày 08/3/2013 của Bộ Trưởng Bộ 

Y tế quy định tiêu chuẩn, chức 

năng, nhiệm vụ của nhân viên y tế 

thôn, bản. 

Quý II 

II CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH 
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Chỉ thị của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về 

chứng thực trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

 

Sở Tư pháp 

- Nghị định số 79/2007/NĐ-CP 

ngày 18/5/2007NĐ-CP của Chính 

phủ.  

- Nghị định số 04/2012/NĐ-CP 

ngày 20/01/2012 của Chính phủ. 

- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP 

ngày 02/2/2012 của Chính phủ. - - 

Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 

25/8/2008 của Bộ Tư pháp. 

- Công văn số 9277/BTP-HCTP, 

ngày 19/11/2012 của Bộ Tư pháp.  

Quý I 

PNC vpvppl 


